TÓM TẮT

Nguyễn Thị Út, Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh. Tháng 8/2009. Nghiên cứu giống làm gốc ghép cho cây cà tím Nhật (Solanum melongena L.) tại Củ Chi TP.HCM.
Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Kế

Đề tài được thực hiện vào vụ Đông Xuân 2009 tại trại giống cây trồng Đồng Tiến II của Công ty giống cây trồng TP.HCM, xã Phạm Văn Cội huyện Củ Chi nhằm khảo sát ảnh hưởng của các giống dùng làm gốc ghép đến tỉ lệ thành công, sự sinh trưởng, phát triển và khả năng kháng bệnh của cây cà tím Nhật.
Đề tài gồm có 2 thí nghiệm: 

+ Thí nghiệm 1: Khảo sát cây con và ghép trong giai đoạn vườn ươm. Khi chưa ghép thí nghiệm được bố trí theo kiểu  khối đầy đủ ngẫu nhiên 1 yếu tố, 4 lần lặp lại với 5 nghiệm thức: cà gai địa phương, cà tím Đại Học Cần Thơ, cà nâu cơm xanh TN 78A, cà chua Hawaii O2 ( Phù Sa), cà chua Đại Học Cần Thơ.

+ Thí nghiệm 2: giai đoạn trồng ngoài đồng bằng cây đã ghép được bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên 1 yếu tố, 4 lần lặp lại với 6 nghiệm thức: Cà Nhật  trên gốc cà gai địa phương, cà Nhật trên gốc cà tím Đại Học Cần Thơ, cà Nhật trên gốc cà nâu cơm xanh TN 78A, cà Nhật trên gốc cà chua Hawaii O2 ( Phù Sa), cà Nhật trên gốc cà chua Đại Học Cần Thơ và đối chứng không ghép.

Kết quả của hai thí nghiệm cho thấy

+ Giống cà tím ĐHCT có triển vọng dùng làm gốc ghép cho cà Nhật vì giống này có tỉ lệ nảy mầm cao 91%, sinh trưởng phát triển mạnh cả trong vườn ươm và ngoài đồng, có tỉ lệ ghép thành công cao 98,5% và tỉ lệ xuất vườn cao 93,8%, thời gian phát dục sớm hơn, tỉ lệ bệnh héo xanh thấp 4,7%, năng suất cao hơn đối chứng.

+ Giống cà nâu cơm xanh TN 78A cũng sinh trưởng phát triển mạnh, tỉ lệ ghép thành công cao 99,5%, tỉ lệ xuất vườn cao 96,9%, thời gian phát dục sớm, năng suất cao nhưng có tỉ lệ bệnh héo xanh cao 21,7%

+ Giống cà gai địa phương có ưu điểm là tỉ lệ nảy mầm cao (91%), sinh trưởng phát triển mạnh cả trong giai đoạn vuờn ươm và ngoài đồng, ít bị sâu bệnh hại trong giai đoạn vườn ươm, tỉ lệ ghép thành công và tỉ lệ xuất vườn cao (đạt 96% và 98,5%), năng suất cao, thời gian phát dục sớm. Nhưng nhược điểm khi dùng cà gai địa phương làm gốc ghép là phải tốn nhiều thời gian cho giai đoạn vườn ươm và có tỉ lệ bệnh héo xanh tương đối cao 34,2%. 

+ Nghiệm thức cà Nhật không ghép sinh trưởng phát triển cũng mạnh, tỉ lệ bệnh héo xanh trung bình (12,1%) nhưng cho năng suất không cao và thời gian thu hoạch ngắn.

+ Hai giống cà chua Hawaii và cà chua ĐHCT trong giai đoạn vườn ươm có tỉ lệ nảy mầm cao (98% và 89%) phát triển mạnh nhưng tỉ lệ ghép thành công rất thấp (26,2% và 24,6%) và tỉ lệ xuất vườn cũng thấp so với các nghiệm thức khác chỉ đạt 76,5% và 86,6%, khi ra ngoài đồng thì chúng sinh trưởng phát triển rất yếu, phát dục chậm, cho năng suất thấp.
